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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	An Giang, ngày … tháng … năm 2026



BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG,
CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

	QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH

	A. DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT (03 ĐIỀU)

	Điểm b khoản 1 Điều 15 Luật số 72/2025/QH15; điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15 (thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chính sách, biện pháp đặc thù phát triển kinh tế - xã hội).
	Điều 1. Ban hành Quy định
	Xác định hình thức văn bản và thẩm quyền ban hành đúng quy định pháp luật hiện hành, làm căn cứ pháp lý trực tiếp để thi hành Quy định ban hành kèm theo.

	Kỹ thuật lập quy phổ biến đối với nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
	Điều 2. Tổ chức thực hiện
	Xác định phạm vi chủ thể có trách nhiệm thi hành Nghị quyết; trách nhiệm cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức thực hiện được quy định chi tiết tại Điều 10 Quy định ban hành kèm theo.

	Điều 53 Luật số 64/2025/QH15 (thời điểm có hiệu lực); Điều 55 Luật số 64/2025/QH15 (hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật); Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 18/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
	Điều 3. Hiệu lực thi hành
	Thời điểm có hiệu lực bảo đảm khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại Điều 53 Luật số 64/2025/QH15. Nghị quyết không quy định hiệu lực trở về trước theo Điều 55 Luật số 64/2025/QH15, do chính sách hỗ trợ chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ, hoạt động phát sinh kể từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực, không thuộc trường hợp thật cần thiết phải quy định hiệu lực trở về trước. Chính sách hỗ trợ giai đoạn trước đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ bằng Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND ngày 18/7/2026 (hiệu lực từ 28/7/2026), đúng thẩm quyền cơ quan tự bãi bỏ văn bản do mình ban hành; do đó Nghị quyết không cần quy định thêm điều khoản chuyển tiếp. 

	B. DỰ THẢO QUY ĐỊNH - CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

	Điều 1 Luật số 93/2025/QH15 (phạm vi điều chỉnh của Luật).
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Xác định phạm vi điều chỉnh cụ thể của Quy định, thống nhất với phạm vi điều chỉnh chung của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp với quy định của Luật.

	Điều 34, khoản 1 Điều 37 Luật số 93/2025/QH15; Điều 43 Luật Chuyển giao công nghệ.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Doanh nghiệp, doanh nghiệp KH&CN, hợp tác xã, tổ chức KH&CN. 2. Tổ chức ngoài công lập. 3. Tổ chức trung gian thị trường KH&CN. 4. Các đối tượng trên gọi chung là “tổ chức”.
	Xác định 03 nhóm chủ thể được thụ hưởng chính sách, tương ứng với các chủ thể của hệ thống đổi mới sáng tạo theo Điều 34, khoản 1 Điều 37 Luật số 93/2025/QH15 và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ theo Điều 43 Luật Chuyển giao công nghệ; khoản 4 quy định thuật ngữ gọi chung là “tổ chức” để bảo đảm ngắn gọn, chính xác trong toàn văn Quy định; cá nhân không phải là đối tượng thụ hưởng độc lập theo chính sách này.

	Điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15 (thẩm quyền quyết định chính sách đặc thù); Điều 10, Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ (Danh mục hạn chế, cấm chuyển giao); Điều 58, 59, 60 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
	Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ (05 khoản) 1. Trọng tâm, trọng điểm, đúng địa bàn. 2. Gắn địa chỉ ứng dụng cụ thể. 3. Công khai, minh bạch; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hạch toán, quyết toán theo quy định. 4. Mỗi tổ chức chỉ được hỗ trợ một lần trong cả giai đoạn (không áp dụng đối với nội dung hỗ trợ phát triển thị trường KH&CN tại Điều 8), không vượt quá 2.000 triệu đồng/tổ chức. 5. Loại trừ công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao.
	Nguyên tắc hỗ trợ làm cơ sở áp dụng thống nhất cho toàn bộ nội dung, mức hỗ trợ tại Chương II, thuộc thẩm quyền quyết định chính sách đặc thù của Hội đồng nhân dân tỉnh theo điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15. Khoản 4 giới hạn mức hỗ trợ tối đa 2.000 triệu đồng/tổ chức trong cả giai đoạn nhằm sử dụng hiệu quả, mở rộng phạm vi thụ hưởng ngân sách nhà nước; loại trừ áp dụng đối với nội dung hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Điều 8, do đây là hoạt động hỗ trợ thường xuyên, tổ chức định kỳ hằng năm theo Điều 58, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP, khác bản chất với hỗ trợ nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo từng lần thực hiện tại Điều 6, Điều 7. Khoản 5 bảo đảm phù hợp Điều 10, Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ về công nghệ hạn chế, cấm chuyển giao.

	Phụ lục I, II Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg (Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược); Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024; Điều 21 Luật số 93/2025/QH15 (thử nghiệm có kiểm soát); pháp luật về bảo vệ môi trường; pháp luật về sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý).
	Điều 4. Lĩnh vực và thứ tự ưu tiên hỗ trợ 1. 03 Nhóm theo thứ tự ưu tiên: Nhóm 1 (công nghệ chiến lược) > Nhóm 2 (ngành có lợi thế của tỉnh) > Nhóm 3 (lĩnh vực khác). 2. Tiêu chí ưu tiên khi vượt dự toán (04 điểm a - d): a) công nghệ xanh, môi trường; b) kinh tế tuần hoàn; c) sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận/nhãn hiệu tập thể/chỉ dẫn địa lý An Giang, sản phẩm OCOP; d) doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã lần đầu tiếp nhận hỗ trợ.
	Việc phân nhóm, xác định thứ tự ưu tiên căn cứ Danh mục công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược ban hành kèm theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, cụ thể hóa chủ trương ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược tại Nghị quyết số 57-NQ/TW phù hợp thế mạnh của tỉnh. Khoản 2 quy định 04 tiêu chí ưu tiên xét chọn khi hồ sơ vượt dự toán trong cùng một Nhóm: điểm a, điểm b ưu tiên yếu tố bảo vệ môi trường, phát triển bền vững (công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn), phù hợp pháp luật về bảo vệ môi trường; điểm c ưu tiên sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý của tỉnh An Giang và sản phẩm OCOP, được cấp văn bằng bảo hộ hoặc được trao quyền sử dụng theo pháp luật về sở hữu trí tuệ, gắn kết chính sách hỗ trợ công nghệ với phát triển tài sản trí tuệ, thương hiệu sản phẩm địa phương; điểm d ưu tiên mở rộng phạm vi thụ hưởng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chưa từng tiếp nhận hỗ trợ.

	Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 101/2026/NĐ-CP; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật hình sự.
	Điều 5. Điều kiện chung được hỗ trợ (05 khoản) 1. Điều kiện chung (05 điểm). 2. Điều kiện đặc thù Điều 6. 3. Điều kiện đặc thù Điều 7. 4. Trường hợp không được tham gia (04 điểm). 5. Xử lý nhiệm vụ thuộc cả Điều 6 và Điều 7.
	Điều kiện được hỗ trợ quy định tập trung tại một Điều, áp dụng thống nhất cho nội dung tại Điều 6 và Điều 7, bảo đảm rõ ràng, dễ tra cứu, thực hiện. Điểm d khoản 1 xác định phần kinh phí đối ứng theo nguyên tắc “phần kinh phí còn lại sau khi trừ mức hỗ trợ”, áp dụng đúng trong mọi trường hợp mức hỗ trợ khác nhau (30% hoặc 50%) quy định tại Chương II. Khoản 3 dẫn chiếu Điều 9, Điều 10, Điều 11 Luật Chuyển giao công nghệ và Nghị định số 101/2026/NĐ-CP về điều kiện đối với công nghệ được chuyển giao, thủ tục thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ. Khoản 5 bảo đảm thống nhất với nguyên tắc mỗi tổ chức chỉ được hỗ trợ một lần trong cả giai đoạn tại khoản 4 Điều 3 Quy định này.

	C. CHƯƠNG II: NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ

	Điều 10 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP; Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN; Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
	Điều 6. Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ (05 khoản) 1. Nội dung. 2. Phương thức hỗ trợ. 3. Mức 30%/1.500 triệu đồng. 4. Công nghệ chiến lược: 50%/2.000 triệu đồng. 5. Duy trì kết quả tối thiểu 05 năm.
	Mức hỗ trợ 30%, tối đa 1.500 triệu đồng/nhiệm vụ, được xác định trên cơ sở tham chiếu Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia và mặt bằng chính sách của các tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng, phù hợp khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Khoản 4 quy định mức hỗ trợ ưu đãi hơn (50%, tối đa 2.000 triệu đồng/nhiệm vụ) đối với công nghệ, sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg, thể chế hóa chủ trương ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược tại Nghị quyết số 57-NQ/TW. Khoản 5 quy định thời hạn duy trì, khai thác kết quả tối thiểu 05 năm, thực hiện theo Điều 31, Điều 32 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP về quyền quản lý, sử dụng, khai thác kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có sử dụng ngân sách nhà nước.

	Điều 9, 10, 11 Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 101/2026/NĐ-CP; Điều 21 Luật số 93/2025/QH15; Điều 31, 32, 33 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.
	Điều 7. Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ (04 khoản) 1. Nội dung. 2. Phương thức hỗ trợ. 3. Mức 30%/1.000 triệu đồng. 4. Duy trì kết quả tối thiểu 05 năm.
	Nội dung hỗ trợ tập trung vào giai đoạn sản xuất thử nghiệm và thương mại hóa, tiếp nối quá trình ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại Điều 6, thực hiện theo Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. Đối với nhiệm vụ thực hiện thông qua hợp đồng chuyển giao công nghệ, công nghệ được chuyển giao phải thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo Điều 9 Luật Chuyển giao công nghệ, không thuộc Danh mục hạn chế hoặc cấm chuyển giao theo Điều 10, Điều 11 Luật này, và phải thực hiện thủ tục thẩm định hợp đồng theo Nghị định số 101/2026/NĐ-CP. Mức hỗ trợ 30%, tối đa 1.000 triệu đồng/nhiệm vụ, tương ứng mức độ rủi ro của giai đoạn sản xuất thử nghiệm, thấp hơn giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ ban đầu tại Điều 6.

	Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN; Điều 58, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP.
	Điều 8. Hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ (03 khoản) 1. Nội dung (03 điểm). 2. Phương thức hỗ trợ (02 điểm). 3. Mức hỗ trợ (02 điểm), trong đó điểm a cho phép tối đa 02 lần/năm/tổ chức.
	Nội dung, phương thức và mức hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở Điều 58, Điều 59, Điều 60 Nghị định số 268/2025/NĐ-CP và Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN. Do hoạt động xúc tiến, kết nối thị trường khoa học và công nghệ có tính chất thường xuyên, tổ chức định kỳ hằng năm, điểm a khoản 3 quy định mức hỗ trợ theo từng lượt tham gia, tối đa 02 lần/năm/tổ chức, phù hợp với việc loại trừ nội dung này khỏi nguyên tắc hỗ trợ một lần trong cả giai đoạn tại khoản 4 Điều 3 Quy định này.

	D. CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 (thẩm quyền quyết định dự toán ngân sách địa phương hằng năm).
	Điều 9. Kinh phí thực hiện chính sách
	Nguồn kinh phí và trình tự lập, quyết định dự toán ngân sách hằng năm thực hiện đúng thẩm quyền, quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, không ấn định trước tổng mức kinh phí cụ thể cho cả giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương theo từng năm; việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

	Điểm b khoản 1 Điều 15 Luật số 72/2025/QH15; điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15.
	Điều 10. Tổ chức thực hiện 1. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh (02 điểm). 2. Nguyên tắc áp dụng văn bản dẫn chiếu khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khi cần điều chỉnh nội dung, mức hỗ trợ.
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện được giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thẩm quyền quản lý nhà nước tại địa phương, phù hợp điểm b khoản 1 Điều 15 Luật số 72/2025/QH15 và điểm c khoản 1 Điều 21 Luật số 64/2025/QH15. Khoản 2 quy định nguyên tắc áp dụng văn bản dẫn chiếu khi được cơ quan nhà nước cấp trên sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm chính sách của tỉnh luôn tương thích, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời quy định cơ chế báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét khi cần điều chỉnh nội dung, mức hỗ trợ đã được quyết định, bảo đảm thẩm quyền quyết định chính sách thuộc về Hội đồng nhân dân tỉnh.



